
Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 Nguyễn Văn Pháp x 341696262 04/09/2009
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

Phú Thạnh A, Phú Thuận A, Hồng 

Ngự, Đồng Tháp
26 Đạt

2 Nguyễn Thị Thanh Diễm x 025147627 09/09/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

500/121 Đoàn Văn Bơ, Phƣờng 14, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
19

Không 

đạt

3 Phạm Thị Bé Tư x 365607502 18/06/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm 4, Phƣờng 1, TX-Ngã Năm, Sóc 

Trăng
17

Không 

đạt

4 Nguyễn Văn Minh x 034078004134 13/10/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
20

Không 

đạt

5 Ngô Hồng Hồng x 340823521 08/08/2011
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

37 Đƣờng số 3, Khu phố 1, Tam Bình, 

quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
26 Đạt

6 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 311466943 10/10/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
CÔNG TY TNHH DẠ YẾN 29 Đạt

7 Nguyễn Thị Bích Thảo x 012771260 25/03/2005
Công an thành phố 

Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KHẢI 
29 Đạt

8 Trần Thị Thủy Tiên x 012535143 18/05/2006
Công an thành phố 

Hà Nội
28 Đạt

9 Nguyễn Bình Phương x 092191001792 19/10/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

10 Phan Thị Kim Thủy x 250816978 02/07/2007
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
28 Đạt

11 Phạm Minh Thành x 301205660 19/10/2017
Công an tỉnh Long 

An
28 Đạt

12 Trần Thị Huyền Trân x 291006350 20/02/2013
Công an tỉnh Tây 

Ninh
28 Đạt

3b.         KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HỘI TRƢỜNG BAN

CA 15H00 NGÀY 10/07/2018 - LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN WORLD ELITES



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

13 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên x 301624961 10/10/2012
Công an tỉnh Long 

An
28 Đạt

14 Lê Thị Ngọc Lan x 025732382 04/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

15 Nguyễn Thị Tuyết Nhi x 025589332 09/01/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

16 Phạm Quang Lãm x 023012519 20/03/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

17 Lâm Ngọc Ánh x 079172002274 13/07/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

18 Nguyễn Thị Bắc x 026072165 09/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

19 Nguyễn Việt Khoa x 026072166 09/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

20 Phạm Hữu Tiến x 036083006892 23/06/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

28 Đạt

21 Nguyễn Thanh Hải x 068089000070 09/02/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

27 Đạt

22 Phạm Nguyễn Như Ngọc x 024139265 01/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

23 Huỳnh Chí Hải x 385430310 19/07/2016
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
28 Đạt

24 Huỳnh Ngọc Ân x 215225763 14/05/2016
Công an tỉnh Bình 

Định
28 Đạt

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN WORLD ELITES

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƢƠNG MẠI THỰC PHẨM 

NGỌC ÁNH

CÔNG TY TNHH MTV INO.FOOD

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƢƠNG MẠI THỦY SẢN 

THANH LONG



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

25 Huỳnh Văn Tỵ x 215096226 02/11/2005
Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

26 Nguyễn Triệu Hải x 385413480 03/02/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
30 Đạt

27 Phan Văn Vũ x 241428176 14/11/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
30 Đạt

28 Đặng Xuân Ngọc x 024665965 21/03/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

29 Nguyễn Thị Thanh An x 261501829 12/03/2018
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

30 Chu Thị Hồng Thủy x 251194537 07/03/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
29 Đạt

31 Nguyễn Lê Thùy Dương x 027191000388 28/04/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

32 Dương Thị Mai Em x 025370840 27/10/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

33 Lê Hoàng Vũ x 023863153 30/05/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

34 Trần Hồng Nga x 074166000073 07/08/2018
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

35 Lê Thị Thu Hương x 020358091 10/03/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

36 Võ Thị Thanh An x 312227061 17/06/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

37 Huỳnh Ngọc Phối x 023067022 13/05/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CHĂN NUÔI TAFA VIỆT TẠI 

TP.HCM

CÔNG TY TNHH MINH TÚ VY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

LONG BEACH FOOD

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƢƠNG MẠI THỦY SẢN 

THANH LONG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NGỌC THƠM



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

38 Lai Khánh Nghĩa x 271486262 07/01/2016
Công an tỉnh Đồng 

Nai
27 Đạt

39 Hà Huỳnh Phát x 025946108 30/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

40 Lê Thị Kiều Nhi x 321509948 08/10/2012
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

41 Nguyễn Thị Huệ x 270717572 30/03/2006
Công an tỉnh Đồng 

Nai
27 Đạt

42 Phạm Ngọc Đại x 270717563 30/03/2006
Công an tỉnh Đồng 

Nai
27 Đạt

43 Mai Văn Vũ x 272703625 26/02/2015
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 Đạt

44 Lâm Hữu Tài x 266145668 01/03/2016
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
28 Đạt

45 Huỳnh Quốc Tuấn x 381711820 01/11/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau
25 Đạt

46 Phan Văn Thêm x 312138986 31/10/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
25 Đạt

47 Võ Thị Hiệp Định x 025760127 25/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

48 Hà Văn Thanh x 311701834 01/06/1998
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
26 Đạt

49 Lạc Vĩnh Lương x 023311526 21/07/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

50 Ngô Thanh Sơn x 341421248 15/07/2004
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
25 Đạt

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

LONG BEACH FOOD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 

HUỆ

DNTN SẢN XUẤT - THƢƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ TÚ PHƢƠNG



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

51 Lê Hồng Tươi x 341908549 23/09/2014
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
26 Đạt

52 Trương Văn Thắng x 341542748 25/06/2012
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
25 Đạt

53 Phạm Thị Tài Linh x 312281013 02/07/1992
Công an tỉnh Tiền 

Giang
25 Đạt

54 Lê Hồng Hiếu x 362465492 29/03/2012
Công an thành phố 

Cần Thơ
26 Đạt

55 Nguyễn Thị Thanh Xuân x 366289499 16/08/2016
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
25 Đạt

56 Nguyễn Thị Huỳnh Như x 341882519 26/04/2014
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
26 Đạt

57 Trần Đoàn Trúc Linh x 285146297 06/10/2015
Công an tỉnh Bình 

Phước

Ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, Chơn 

Thành, Bình Phƣớc
30 Đạt

58 Lê Trần Anh Phong x 261110137 04/08/2009
Công an tỉnh Bình 

Thuận

220/20 Hoàng Hoa Thám, Phƣờng 5, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

59 Lê Trần Anh Bảo x 261304857 16/02/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận

220/20 Hoàng Hoa Thám, Phƣờng 5, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

60 K'GIĂNG x 250957567 31/07/2010
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
Tân Châu, Di Linh, Lâm Đồng 29 Đạt

61 Thái Minh Tuấn x 024547777 31/01/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHƢỚC LỢI
29 Đạt

DNTN SẢN XUẤT - THƢƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ TÚ PHƢƠNG



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

62 Trần Thu Huệ x 001183007355 14/05/2015

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

29 Đạt

63 Lê Quang Dự x 173923958 18/01/2011
Công an tỉnh Thanh 

Hóa
29 Đạt

64 Đỗ Thị Phước x 370665256 14/02/2011
Công an tỉnh Kiên 

Giang
29 Đạt

65 Đỗ Văn Tín x 370665279 09/03/2009
Công an tỉnh Kiên 

Giang
28 Đạt

66 Trần Thị Hồng Nhung x 273132240 26/06/2006
Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu
30 Đạt

67 Vũ Thị Thúy Hà x 025980806 13/04/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

68 Nguyễn Thị Hiếu x 230590281 19/09/2016 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

69 Dương Văn Định x 221425863 08/01/2014
Công an tỉnh Phú 

Yên
30 Đạt

70 Nguyễn Thị Ngọc Yến x 082176000137 18/07/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THƢƠNG MẠI NGỌC YẾN
29 Đạt

71 Thái Thị Ngọc Trinh x 273302953 30/06/2005
Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu
28 Đạt

72 Trần Thị Kim Dung x 241066201 08/12/2005
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
30 Đạt

73 Ngô Thị Kim Hân x 215401672 22/09/2011
Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

74 Nguyễn Thanh Tuấn x 023031662 22/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƢƠNG MẠI THANH 

HOÀNG MINH

CÔNG TY TNHH SALA KIM

CÔNG TY TNHH DƢỢC MIPHAR

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CÀ PHÊ DHA

CÔNG TY TNHH BDIAMOND 

GROUP



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

75 Lê Phạm Doanh Uyên x 023599204 16/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

76 Ma Huy x 251051976 10/11/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
28 Đạt

77 Nguyễn Thị Hồng Nhi x 365926446 14/10/2008
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

78 Trương Thị Lan Anh x 125726279 27/12/2016
Công an tỉnh Bắc 

Ninh
29 Đạt

79 Thái Văn Đạt x 365983135 14/09/2009
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

80 Ngô Văn Thành x 371761449 10/08/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang
29 Đạt

81 Tăng Thanh Phụng x 281133306 16/12/2016
Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

82 Hồ Cẩm Tú x 371564686 09/03/2009
Công an tỉnh Kiên 

Giang
27 Đạt

83 Phan Thị Hảo x 215329458 26/08/2009
Công an tỉnh Bình 

Định
29 Đạt

84 Nguyễn Văn Lành x 331296143 11/12/2012
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
25 Đạt

85 Ngô Văn Thanh Sơn x 372031548 24/02/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang
28 Đạt

86 Tmah Tuyên x 231146698 17/07/2013 Công an tỉnh Gia Lai 29 Đạt

87 Nguyễn Thị Tuyền x 351992052 06/06/2006
Công an tỉnh An 

Giang
29 Đạt

CÔNG TY TNHH SALA KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

88 Rcom H'Mit x 231030502 22/07/2011 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

89 Siu H'Vân x 231324458 19/12/2016 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

90 Đỗ Văn Ướt x 351992132 08/06/2006
Công an tỉnh An 

Giang
30 Đạt

91 Nguyễn Văn Sung x 311552065 13/09/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

92 Bùi Hoàng Kha x 381623376 12/09/2008
Công an tỉnh Cà 

Mau
28 Đạt

93 Lê Thanh Trung x 231150828 05/12/2014 Công an tỉnh Gia Lai 29 Đạt

94 Trần Trung Nguyên x 215306261 23/07/2015
Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

95 Trương Hoài Phong x 212462750 11/04/2016
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt

96 Nguyễn Thị Thơi x 212786703 05/03/2009
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

97
Hoàng Thị Mộng 

Thường
x 024496479 19/06/2006

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

98 Phan Thanh Phước x 215437352 27/04/2012
Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

99 Võ Thị Hồng x 215417569 13/06/2015
Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

100 Trần Hữu Sung x 371346715 09/11/2013
Công an tỉnh Kiên 

Giang
30 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

101 Nguyễn Ngọc Phụng x 291036631 04/06/2008
Công an tỉnh Tây 

Ninh
29 Đạt

102 Thiều Thị Nô En x 261103949 07/07/2004
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

103 Nguyễn Tiến Dũng x 025330990 24/06/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

104 Tiêu Minh Sơn x 079091002932 24/08/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

21
Không 

đạt

105 Đinh Hữu Đông Duy x 079081002281 24/02/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƢƠNG MẠI NÔNG SẢN 

HỮU TRÍ

29 Đạt

106 Huỳnh Thị Mỹ Việt x 285219318 15/03/2005
Công an tỉnh Bình 

Phước

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC 

PHONG

29 Đạt

107 Lê Văn Khán x 172633029 03/08/2004
Công an tỉnh Thanh 

Hóa
Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa 27 Đạt

108 Trần Văn Tài x 312196339 12/09/2008
Công an tỉnh Tiền 

Giang
26 Đạt

109 Nguyễn Văn Vui x 334020532 13/02/2008
Công an tỉnh Trà 

Vinh
26 Đạt

110 Trần Tín Hoàng x 024272175 26/01/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

111 Đặng Thanh Tùng x 021013879 10/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

112 Lê Văn Hiền x 025374873 08/10/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

CHI NHÁNH II - CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÙNG VƢƠNG - KHO LẠNH 

AN LẠC

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ĐÔNG 

DƢƠNG

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HQ 

VINA

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM DŨNG TIẾN



Stt Họ và tên Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

113 Nguyễn Thị Liên x 025413496 17/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

114 Nguyễn Hữu Hào x 215216216 04/10/2007
Công an tỉnh Bình 

Định
25 Đạt

115 Cà Giá Thị Sương x 264513231 08/05/2015
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
26 Đạt

116 Cà Giá Thị Giẽng x 264459967 08/03/2012
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
26 Đạt

117 Võ Thị Kim Cương x 197336495 15/09/2011
Công an tỉnh Quảng 

Trị
30 Đạt

118 Phan Thành Vĩnh x 212290281 01/03/2018
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
28 Đạt

119 Lê Hoàng Hải x 024598812 19/01/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ĐÔNG 

DƢƠNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI LINH NHƢ


